
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 06/05/2023  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26212135908  Lê Thế  Hà 07/08/2002 Quảng Bình 28THT12

2 26212100688  Đặng Thế  Nam 03/07/2001 Đăk Lăk 28THT12

3 26202141618  Lê Thị Lệ  Quyên 14/05/2002 Hà Tĩnh 28THT12

4 25207208989  Nguyễn Thị Ngọc  Ân 20/12/2001
Thừa Thiên

Huế
29CHT1

5 26207131450  Hồ Thị Thu  Biên 25/10/2002 Quảng Nam 29CHT1

6 26202442080  Nguyễn Thanh  Bình 01/04/2002 Quảng Bình 29CHT1

7 24207116426  Lê Thị Thuỳ  Dương 17/05/2000 Quảng Trị 29CHT1

8 25217107341  Ngô Anh  Hào 29/07/2001 Kon Tum 29CHT1

9 26202120344  Nguyễn Thị Thu  Hiên 24/10/2002 Quảng Nam 29CHT1

10 25207104515  Hồ Thị  Hiếu 01/10/2001 Đắk Lắk 29CHT1

11 25207107761  Phan Thị Thúy  Hồng 27/11/2001 Quảng Nam 29CHT1

12 24211200702  Ngô Khánh  Hưng 29/09/2000 Quảng Nam 29CHT1

13 2321214823  Đỗ Hữu Trọng  Khang 18/09/1999 Đà Nẵng 29CHT1

14 26218631137  Vương Huy Tuấn  Kiệt 20/04/2001 Thanh Hóa 29CHT1

15 24207102986  Hà Hoàng  Kim 29/04/2000 Đà Nẵng 29CHT1

16 25207109336  Phạm Thị Khánh  Liên 25/05/2001 Gia Lai 29CHT1

17 25203713162  Bùi Phan Thảo  Nguyên 26/10/2001 Quảng Nam 29CHT1

18 26203342082  Đỗ Thị Thu  Nguyên 08/04/2002 Quảng Nam 29CHT1

19 25207116067  Nguyễn Thị Tuyết  Nhi 15/12/2001 Đà Nẵng 29CHT1

20 25202109023  Hồ Thị Kiều  Trang 24/12/2000 Đăk Lăk 28SYC5 Thi ghép

21 25207101037  Đặng Thị Hồng  Hoa 19/03/2001 Gia Lai 28TBN9 Thi ghép

22 25207116887  Bùi Thị Ánh  Dương 13/04/2001 Đắk Lắk 28THT6 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 06/05/2023  - Phòng : 610 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26202133019  Huỳnh Phan Vũ  Phượng 24/07/2002 Quảng Nam 29CHT1

2 25207103897  Nguyễn Lê Kim  Thoa 26/11/2001 Đà Nẵng 29CHT1

3 25207210062  Nguyễn Thị Thanh  Thúy 10/11/2001 Quảng Nam 29CHT1

4 24207213871  Hoàng Nữ Thùy  Trang 13/01/2000
Thừa Thiên

Huế
29CHT1

5 25217107574  Trần Quốc  Việt 23/06/2001 Đà Nẵng 29CHT1

6  26203341755
 Đặng Nguyễn
Tường

 Vy 13/05/2001 Đà Nẵng 29CHT1

7 25207101665  Dương Khánh  Vy 29/04/2000 Đà Nẵng 29CHT1

8 2320538813  Trương Thị Mỹ  Anh 05/05/1999 Gia Lai 29TSC1

9 26203700137
 Nguyễn Thanh
Minh

 Châu 14/11/2002
Thừa Thiên

Huế
29TSC1

10 26207324911  Đặng Thị Minh  Đoan 05/05/2002 Quảng Nam 29TSC1

11 25207211164  Nguyễn Thị Kỳ  Duyên 18/10/2001 Quảng Ngãi 29TSC1

12 2320538814  Đinh Thị Ngọc  Hân 22/02/1999 Gia Lai 29TSC1

13 26207121613  Nguyễn Thị  Hằng 17/07/2002 Đắk Lắk 29TSC1

14 25207105918  Phạm Thị Thu  Hiền 30/10/2001 Quảng Nam 29TSC1

15 26203300284  Bùi Thị  Hiền 03/11/2001 Quảng Nam 29TSC1

16 26203726408  Nguyễn Lê Thúy  Hiền 21/01/2001 Đà Nẵng 29TSC1

17 26203824347  Nguyễn Thị  Hồng 18/01/2002 Quảng Bình 29TSC1

18 2321538677  Dương Võ  Hùng 19/02/1999 Phú Yên 29TSC1

19 2321538717  Nguyễn Trần  Khang 30/05/1999 Gia Lai 29TSC1

20 26203336932  Võ Thị Thanh  Kiều 09/12/2002 Quảng Nam 29TSC1

21 26207127013  Võ Thị Nguyệt  Lâm 21/10/2002 Đà Nẵng 29TSC1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 06/05/2023  - Phòng : 623 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26203330447  Lê Thị Cẩm  Linh 02/07/2002 Đắk Lắk 29TSC1

2 26207133407  Phan Thị Diệu  Linh 05/06/2002 Quảng Bình 29TSC1

3 24216216787  Nguyễn Hữu Phi  Long 11/03/2000 Quảng Nam 29TSC1

4 26203333216  Lê Thị Trà  My 06/04/2001 Quảng Trị 29TSC1

5 26203723349  Dương Thanh Trà  My 23/09/2002 Quảng Bình 29TSC1

6 26205131668  Đàm Thị Thúy  Nga 03/09/2002 Quảng Bình 29TSC1

7 25202108851  Nguyễn Thị Mỹ  Ngọc 30/06/2001 Gia Lai 29TSC1

8 25207105787  Nguyễn Yến  Nhi 24/09/2001 Quảng Nam 29TSC1

9 26203728076  Trần Phạm Yến  Nhi 22/05/2003 Quảng Ngãi 29TSC1

10 27203750210  Phan Hà  Nhi 31/10/2003 Đăk Lăk 29TSC1

11 2220532341  Lê Thị Lan  Phương 29/01/1998 Bắc Ninh 29TSC1

12 26202532626  Trương Thị Thu  Quế 08/10/2002 Quảng Bình 29TSC1

13 26217123321  Ngô Ngọc  Tài 22/07/2002 Đà Nẵng 29TSC1

14 25212703748  Nguyễn Văn  Thọ 05/12/2001 Đà Nẵng 29TSC1

15 26203827520  Phạm Thị Thu  Thủy 12/02/2002 Quảng Nam 29TSC1

16 26203827924  Nguyễn Thị Ngọc  Trâm 24/06/2002 Gia Lai 29TSC1

17 25202110129  Đoàn Thị Quỳnh  Trang 15/05/2001 Lâm Đồng 29TSC1

18 26203700086  Nguyễn Thị Nhã  Uyên 18/10/2002 Quảng Nam 29TSC1

19 26207128233  Nguyễn Thị Kiều  Vi 04/05/2002 Quảng Nam 29TSC1

20 26217134941  Phan Văn  Vũ 17/02/2002 Đà Nẵng 29TSC1

21 26203337093  Nguyễn Thị  Vui 27/04/2002 Quảng Nam 29TSC1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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